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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài  

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào 

nền kinh tế khu vực và thế giới, việc minh bạch hóa, tạo lập môi trường kinh 

doanh thông thoáng, tạo cơ sở để các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, nâng 

cao năng lực doanh nghiệp trong nước và thu hút được nhiều nhà đầu tư nước 

ngoài là một nhu cầu cấp thiết. Một trong những giải pháp để nâng cao môi 

trường kinh doanh là việc hoàn thiện các phương thức giải quyết các tranh 

chấp kinh doanh, thương mại (KDTM), bởi lẽ, khi nền kinh tế phát triển cùng 

xu thế hội nhập, các tranh chấp về KDTM xảy ra ngày càng nhiều, càng đa 

dạng và phức tạp, luôn là vấn đề phát sinh và cần phải giải quyết nhanh chóng, 

kịp thời, đúng đắn làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế.  

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 

lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020 đã chỉ rõ mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và 

Nhà nước là: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, 

khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân...” [02, tr.2] với 

“trọng tâm là hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân 

dân, bảo đảm Toà án xét xử độc lập, đúng pháp luật, kịp thời và nghiêm minh” 

ngoài ra phải “Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế phù hợp 

với tập quán thương mại quốc tế” [02, tr.4] để tạo lập môi trường pháp lý cho 

cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức thương 

mại Thế giới (WTO) và các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia. 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng đã nêu một trong các nhiệm vụ của 

cải cách tư pháp là phải: “Tiếp tục hoàn thiện thủ tục tố tụng dân sự. Nghiên 

cứu thực hiện và phát triển các loại hình dịch vụ từ phía Nhà nước để tạo điều 
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kiện cho các đương sự chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình” [03, tr.4].  

Hiện nay, ở Việt Nam, các tranh chấp KDTM đã được giải quyết theo 

một số phương thức khác nhau như: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và thông 

qua thủ tục tư pháp tại Tòa án. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các tranh chấp 

KDTM ở nước ta cho thấy, các chủ thể kinh doanh thường lựa chọn thủ tục tư 

pháp tại Toà án để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra 

tranh chấp. Xét xử theo thủ tục tư pháp là hoạt động phán quyết của Tòa án 

thay mặt Nhà nước nhằm khôi phục trật tự của quan hệ kinh doanh, thương 

mại bị xâm phạm hoặc nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của các 

chủ thể kinh doanh và xã hội. Nó không đơn thuần chỉ là dàn xếp, hòa giải, 

mặc dù về thực chất, dàn xếp và hòa giải cũng có mục đích như vậy và do đó, 

có mối liên quan khăng khít với hoạt động xét xử. Hoạt động xét xử là hoạt 

động nhân danh quyền lực nhà nước nhằm xem xét, đánh giá và ra phán quyết 

về tính hợp pháp và tính đúng đắn của hành vi pháp luật hay quyết định pháp 

luật khi có sự tranh chấp và mâu thuẫn giữa các bên có lợi ích khác nhau trong 

các tranh chấp hay mâu thuẫn đó. Phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án 

được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và bản án hay quyết 

định của tòa án về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện tuân thủ sẽ được 

đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước… Thủ tục xét xử 

của Tòa án là thủ tục công khai, dễ hiểu, dân chủ bởi sự độc lập của người xét 

xử (không là đại diện của bất kỳ bên nào hay của ai có liên quan về lợi ích). 

Thủ tục đó bảo đảm để các bên phản ánh hết ý kiến của mình với Tòa án một 

cách trực tiếp, được bảo đảm bởi sự giám sát của Viện kiểm sát, của các luật 

sư và của nhân dân. Khi các vụ tranh chấp KDTM được đưa ra giải quyết tại 

Toà án thì xét xử sơ thẩm là cấp xét xử đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh 

chấp KDTM tại Toà án. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, thể hiện tập trung 

nhất việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh và 

quyền tự định đoạt của các đương sự trong giải quyết các tranh chấp KDTM. 

Hiện tại, trình tự giải quyết các tranh chấp KDTM theo thủ tục tư pháp tại Tòa 
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án được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS năm 2015) 

và đang phát huy những tác dụng tích cực. Tuy nhiên, do đặc thù của các tranh 

chấp KDTM, nên thực tiễn giải quyết các tranh chấp KDTM tại Tòa án ở nước 

ta hiện nay vẫn đang bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, chưa được khắc phục 

triệt để, đặc biệt là một số vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và áp dụng thủ 

tục tư pháp để giải quyết các tranh chấp KDTM ở Tòa án cấp sơ thẩm. Việc 

giải quyết các vụ tranh chấp KDTM ở Tòa án cấp sơ thẩm mặc dù được thụ lý 

nhiều, nhưng việc giải quyết còn chậm và đã có những vi phạm về thủ tục tố 

tụng nên tỷ lệ án phải sửa, hủy còn cao. Dẫn đến việc giải quyết các tranh chấp 

KDTM bị kéo dài, gây tốn kém về tiền bạc, thời gian, công sức của các đương 

sự và của Nhà nước, chưa đáp ứng được đòi hỏi của đời sống kinh tế trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng, làm giảm lòng tin của các nhà 

đầu tư, doanh nghiệp đối với sự an toàn và ổn định của môi trường kinh doanh, 

ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cho nên, việc tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết 

tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm hiện nay cũng là phù hợp với quan 

điểm chỉ đạo của Đảng, phù hợp với sự phát triển của các quan hệ kinh tế, 

đồng thời phù hợp với yêu cầu hội nhập.  

Qua nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về vấn đề này ở các cấp độ khác nhau, nhưng do đến nay vấn đề 

nghiên cứu đã có nhiều thay đổi theo BLTTDS năm 2015 và các văn bản có 

liên quan, đồng thời thực tiễn giải quyết tranh chấp cũng phát sinh nhiều vấn 

đề mới. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn các quy định pháp luật 

về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM, đặc biệt là các quy định về thủ tục 

trong giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm là cần thiết để hoàn 

thiện hơn khung pháp luật về lĩnh vực này. Với những lý do nêu trên, nghiên 

cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay” để làm Luận án 

Tiến sĩ luật học. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực 

tiễn pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm ở 

nước ta hiện nay, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa 

án cấp sơ thẩm ở Việt Nam trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ của luận án tập trung giải quyết 

những vấn đề cơ bản sau: 

- Thực hiện tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 

liên quan đến đề tài luận án, từ đó, rút ra những vấn đề cần kế thừa, những vấn 

đề cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ trong nội dung luận án. 

- Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật về thủ 

tục giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm  

- Khái quát, phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật 

về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam 

hiện nay, đánh giá và chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân chủ yếu. 

- Đề xuất phương hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM 

tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn 

pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm; hệ 

thống các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này cũng như thực tiễn 

thực thi pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ 

thẩm ở Việt Nam trong những năm qua. Các số liệu thực tiễn được khảo cứu từ 

kết quả xét xử của Tòa án sơ thẩm. 
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 3.2. Phạm vi nghiên cứu   

Về nội dung, phạm vi nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và hệ 

thống các quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa 

án cấp sơ thẩm (Tòa án cấp huyện) cũng như thực tiễn áp dụng thủ tục giải 

quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm, phù hợp với bản chất các 

tranh chấp KDTM trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. Phạm vi 

nghiên cứu của luận án không bao gồm thủ tục giải quyết sơ thẩm tranh chấp 

KDTM của Tòa án cấp tỉnh, thủ tục rút gọn, các thủ tục giải quyết tranh chấp 

KDTM tại Tòa án cấp phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm…   

Về không gian và thời gian, nghiên cứu của luận án được thực hiện trên 

phạm vi cả nước và từ khi BLTTDS năm 2015 có hiệu lực thi hành. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Về phương pháp luận, Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, cùng với đó là việc vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Về phương pháp nghiên cứu, Luận án sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu truyền thống như: Phân tích, tổng hợp, thống kê, khảo sát, so sánh để làm 

rõ các vấn đề thuộc nội hàm nghiên cứu pháp luật về giải quyết tranh chấp 

KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể:  

Ở chương 1, phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu được sử dụng để 

tổng quan tình hình nghiên cứu pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp 

KDTM tại Tòa án cấp sơ thẩm. So sánh, tổng hợp nhằm xác định rõ những kết 

quả đã nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Kế thừa những kết quả này 

đồng thời xác định những vấn đề liên quan đến đề tài mà các công trình, bài 

viết trước đó còn bỏ ngỏ để nghiên cứu bổ sung, phát triển. 

Ở chương 2, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng để 

làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp KDTM 

tại Tòa án cấp sơ thẩm…  


